[bookmark: _top]‘GIÃN CÁCH XÃ HỘI’ KHU VỰC ĐÔ THị MỨC ĐỘ 2, KHU VỰC NGOÀI ĐÔ THị MỨC ĐỘ ĐIỀU CHỈNH 1,5 (15/2~28/2)
	 Phân loại
	Đô thị (mức độ 2)
	Ngoài đô thị (mức độ 1,5)

	Cấm họp mặt riêng từ 5 người
	▴ Cấm đặt trước và đi cùng vào nhà hàng hoặc cơ sở đa dụng trên 5 người 
 - (Ngoại trừ) Trường hợp họp gia đình trực hệ, cần phải chăm sóc cho trẻ em, người già và người tàn tật, tập họp gia đình vì khả năng lâm chung v.v

	Rạp chiếu phim, phòng PC, phòng chơi game, trung tâm dạy thêm, phòng đọc sách, công viên giải trí, ngành làm đẹp, siêu thị lớn
	▴ Hủy bỏ giới hạn hoạt động

	 Trung tâm đào tạo và trung tâm dạy thêm (không bao gồm phòng đọc sách), cơ quan đào tạo nghề
	▴Diện tích 4㎡/1 người, hoặc cách một ngăn trống

	Nhà hàng • quán cà phê (cấm ăn uống), cơ sở thể thao trong nhà, phòng tập hát, nghành bán hàng tận nhà, phòng tiệc tùng, đứng xem biểu diễn trong nhà
	▴Giới hạn thời gian hoạt động (22 giờ)
	▴ Hủy bỏ giới hạn thời gian hoạt động
 ※ Ngành bán hàng tận nhà giới hạn thời gian hoạt động (22 giờ)

	Nhà hàng • quán cà phê (bao gồm quán cà phê không người)
	▴(Khuyến cáo mạnh mẽ) Trường hợp chỉ gọi cà phê, đồ uống và đồ tráng miệng trên 2 người thì thời gian ở lại cửa hàng giới hạn là 1 tiếng

	6 cơ sở vui chơi giải trí
(Quán rượu giải trí, quán bar karaoke, quán rượu nhạc trẻ, quán nhảy giải trí, quán săn bạn tình, quán đánh bài giải trí)
	▴Giới hạn thời gian hoạt động (22 giờ), diện tích 8 ㎡/ 1 người)

	Rạp chiếu phim • sân khấu
	▴ ngồi cách một ghế trống,  ngoại trừ những người đi chung, ngồi cách một ghế trống.
	▴Ngoại trừ những người đi chung,  ngồi cách một khoảng trống.

	Xem thể thao
	▴10% khán giả vào xem
	▴30% khán giả vào xem

	Hạn chế số người trong buổi lễ
(Kết hôn • lễ tang)
	▴ Dưới 100 người
	
▴Trên 500 người phải khai báo • hội ý với chính quyền địa phương 
(Tụ hội, biểu tình, hòa nhạc quy mô lớn, lễ hội, sự kiện nghệ thuật được thích ứng dưới 100người)

	Hoạt động tôn giáo
	▴Trong phạm vi 20% đối với lễ cầu nguyện chính thức
 ※ Cấm họp mặt • ăn uống • ngủ trọ
	▴Trong phạm vi 30% đối với lễ cầu nguyện chính thức
 ※ Cấm họp mặt • ăn uống • ngủ trọ 


* Đối với các doanh nghiệp vi phạm quy tắc phòng dịch sẽ bị sử lý phạt tiền và chính quyền địa phương sẽ thi hành lệnh cấm tập họp trong 2 tuần(mệnh lệnh hành chính).
              <Bản dịch này được dịch tại Trung tâm Dannuri 1577-1366>
